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SỬA ĐỔI TÀI LIỆU: Không
1. MỤC ĐÍCH:
Quy định trình tự, thủ tục Phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức.
2. PHẠM VI:
Áp dụng đối với các tổ chức quản lý các khu rừng được UBND tỉnh giao, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh phải xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT: không.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
	5.1
	Cơ sở pháp lý:
- ISO 9001 - Hệ thống Quản lý chất lượng.

- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 xủa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Điều 27).

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phương án quản lý rừng bền vững

- Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

	5.2
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

	
	- Căn cứ Điều 27, Luật Lâm nghiệp được Quốc hội ban hành ngày 15/11/2017 yêu cầu “Chủ rừng là tổ chức phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững”. Do vậy, quản lý rừng bền vững đã trở thành một nguyên tắc, nhiệm vụ bắt buộc đối với quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển rừng. 
- Nội dung và trình tự xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững được thực hiện theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Xây dựng mô hình Quản lý rừng bền vững là tiến tới quản lý bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hiện có, đồng thời đảm bảo việc sử dụng tài nguyên rừng một cách lâu dài và liên tục.

	5.3
	Thành phần hồ sơ:
	Bản chính
	Bản sao

	
	(1) Tờ trình của chủ rừng đề nghị phê duyệt Phương án theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018
	x
	

	
	(2) Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018
	x
	

	
	(3) Văn bản lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan của Sở Nông nghiệp và PTNT
	x
	

	
	(4) Báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT về ý kiến góp ý của các Sở, ngành
	x
	

	
	(5) Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án
	x
	

	
	(6) Quyết định phê duyệt Phương án của UBND tỉnh
	x
	

	5.4
	Số lượng hồ sơ: 04 bộ

	5.5
	Thời gian xử lý: 200 giờ làm việc

	5.6
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

	5.7
	Lệ phí: không

	5.8
	Quy trình xử lý công việc:

	Bước1
	- Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho chủ rừng biết để hoàn thiện.

- Thời gian thực hiện của bước 2 là 08 giờ làm việc
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	08 giờ làm việc
	Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận Phiếu kiểm soát quá trình của Trung tâm phục vụ hành chính công

	Bước 2
	Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, lấy ý kiến các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương về nội dung phương án.

- Trường hợp nội dung phương án quản lý rừng bền vững đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án. Các công việc thực hiện: Thông báo tiếp nhận hồ sơ; thẩm tra; Sở Nông nghiệp thực hiện: (1) Lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan; (2) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở ngành; (3) Lập Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét và quyết định phê duyệt Phương án.

- Trường hợp nội dung Phương án chưa đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ rừng biết để bổ sung, hoàn thiện Phương án trong thời hạn 40 giờ làm việc trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án.

- Thời gian thực hiện của bước 2 là 160 giờ làm việc.
	Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
	160 giờ làm việc
	Thông báo tiếp nhận hồ sơ; thẩm định; Sở Nông nghiệp thực hiện: (1) Lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan; (2) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở ngành; (3) Lập Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT

	Bước 3
	Trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Phương án. Trường hợp không phê duyệt Phương án phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
	UBND tỉnh
	24 giờ làm việc
	UBND tỉnh tổ chức phê duyệt Phương án

	Bước 4
	Văn thư ký số vào số, chuyển trả kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công
	Văn thư UBND tỉnh
	08 giờ làm việc
	Quyết định phê duyệt Phương án của UBND tỉnh

	Bước 5
	Vào sổ theo dõi, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Giờ hành chính
	


6. BIỂU MẪU: 
- Tờ trình của chủ rừng đề nghị phê duyệt Phương án theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018;

- Phương án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

7. HỒ SƠ  LƯU: 
	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1
	Tờ trình của chủ rừng đề nghị phê duyệt phương án 

	2
	Phương án 

	3
	Văn bản lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan của Sở Nông nghiệp và PTNT.

	4
	Báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT về ý kiến góp ý của các Sở, ngành

	5
	Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án

	6
	Quyết định phê duyệt Phương án của UBND tỉnh
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